TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 07 NĂM  2015
1. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp: 

Ước thực hiện tháng 7 năm 2015 đạt 66,799 tỷ đồng, lũy kế 445,158 tỷ đồng, (Giá so sánh 2010: 495,268 tỷ đồng), đạt 53,53 % kế hoạch và tăng 6,54% so với cùng kỳ, trong đó khối Hợp tác xã giảm 30,40 %; Hộ sản xuất cá thể giảm 3,44 % ; DN Tư nhân tăng 45,00 % ; Công ty TNHH và Cổ Phần tăng 10,53 % so với cùng kỳ. Các ngành tăng cao so với cùng kỳ gồm: ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng chất phi kim loại khác (tăng 94,45 %); ngành sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt máy móc & thiết bị (tăng 50,01 %); ngành sản xuất, chế biến thực phẩm (tăng 38,47 %); ngành sản xuất lắp ráp sản phẩm điện tử (tăng 33,33 %); ngành sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu (tăng 30,73 %). Bên cạnh đó có những ngành giảm mạnh như: ngành sản xuất giường tủ bàn ghế (giảm trên 64 %); ngành in, sao chép bản ghi các loại (giảm trên 60 %);. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tăng 6,54 % so với cùng kỳ. 











ĐVT: Tỷ đồng

	CHỈ TIÊU
	Kế hoạch 2015
	Thực hiện 7 tháng  2014
	Chính thức tháng 6/2015
	Ước thực hiện tháng 7/2015
	Lũy kế từ đầu năm đến tháng báo cáo
	Tỷ lệ so sánh (%)

	
	
	
	
	
	
	Kế hoạch
	Kỳ trước
	Cùng kỳ

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/1
	7=4/3
	8=5/2

	GTSX (GCĐ)
	831,600
	417,813
	66,300
	66,799
	445,158
	53,53
	100,75
	106,54

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phân theo TPKT
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Kinh tế tập thể (HTX)
	
	3,260
	0,338
	0,344
	2,269
	 
	101,76
	69,60

	- Kinh tế cá thể (Hộ cá thể)
	
	175,038
	24,653
	24,932
	169,018
	 
	101,13
	96,56

	- Kinh tế tư nhân (DNTN)
	
	26,518
	5,569
	5,716
	38,451
	 
	102,65
	145,00

	- Kinh tế tư nhân (Cty TNHH & CP) 
	
	212,997
	35,739
	35,806
	235,420
	 
	100,19
	110,53


2. Tổng doanh thu thương mại - dịch vụ: 
Ước tháng 07 năm 2015 đạt 1.089,546 tỷ đồng, lũy kế  đạt 7.699,901 tỷ đồng tăng 26,26 % so với cùng kỳ và đạt 52,15%  kế hoạch, trong đó: Hợp tác xã đạt 67,901  tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,88 % ,tăng 20,91 %; Hộ cá thể đạt  947,417 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 12,30 %, tăng 16,29% ; Cty TNHH, Cty Cổ Phần và DNTN đạt 6.684,583 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng  86,81 %, tăng 27,87 % so với cùng kỳ. Mức tăng cụ thể của các ngành như sau:

 Thương mại: 5.665,070 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 73,57 % trong tổng doanh thu, tăng 29,13 % so với cùng kỳ (trong đó bán buôn: 3.255,417 tỷ đồng; bán lẻ: 2.409,653 tỷ đồng);

 Khách sạn - Nhà hàng : 288,719 tỷ đồng, chiếm 3,75 %, tăng 24,39 % so với cùng kỳ;

-   Vận tải: 461,192 tỷ đồng, chiếm 5,99 %, tăng 17,83%;

Dịch vụ khác: 1.284,920 tỷ đồng, chiếm 16,68% trong đó dịch vụ Cảng: 849,044 tỷ đồng, chiếm 11,03 %, tăng 22,43 % so với cùng kỳ. 

            ĐVT: Tỷ đồng

	CHỈ TIÊU
	Kế hoạch 2015
	Thực hiện 7 tháng năm 2014
	Chính thức tháng 6/2015
	Ước thực hiện tháng 7/2015
	Lũy kế từ đầu năm đến tháng báo cáo
	Tỷ lệ so sánh (%)

	
	
	
	
	
	
	Kế hoạch
	Kỳ trước
	Cùng kỳ

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/1
	7=4/3
	8= 5/2

	I.TỔNG MỨC BÁN RA
	14.764,553
	6.098,451
	1.080,206
	1.089,546
	7.699,901
	52,15
	100,86
	126,26

	1. Hợp tác xã
	 
	56,159
	9,182
	9,272
	67,901
	 
	100,98
	120,91

	2. Hộ cá thể
	 
	814,710
	162,057
	162,862
	947,417
	 
	100,50
	116,29

	3. Cty TNHH, Cty C.phần và DNTN
	 
	5.227,582
	908,967
	917,412
	6.684,583
	 
	100,93
	127,87

	II.PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ
	14.764,553
	6.098,451
	1.080,206
	1.089,546
	7.699,901
	52,15
	100,86
	126,26

	1. Thương mại
	
	4.387,200
	788,580
	797,382
	5.665,070
	
	101,12
	129,13

	- Bán buôn
	
	2.533,081
	463,329
	467,111
	3.255,417
	
	100,82
	128,52

	- Bán lẻ
	
	1.854,119
	325,251
	330,271
	2.409,653
	
	101,54
	129,96

	2. Khách sạn – Nhà hàng
	
	232,113
	41,865
	42,245
	288,719
	
	100,91
	124,39

	3. Vận tải
	
	391,396
	66,489
	66,620
	461,192
	
	100,20
	117,83

	4. DV khác
	
	1.087,742
	183,272
	183,299
	1.284,920
	
	100,01
	118,13

	Trong đó: DV Cảng
	
	693,492
	133,590
	133,800
	849,044
	
	100,16
	122,43


     Kim ngạch xuất, nhập khẩu

* Xuất khẩu :

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước thực hiện 7 tháng năm 2015 là 176,591 triệu USD, giảm 2,01 % so với cùng kỳ,  mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là Rau quả, Cà phê, Gạo, Hạt điều, Hạt tiêu và một số nông sản khác, cụ thể: Rau quả 1.000 tấn, Hạt điều 344 tấn, Cà phê 6.764 tấn, Gạo 2.978 tấn, Hạt tiêu 30.659 tấn.

* Nhập khẩu :

Nhập khẩu hàng hóa ước thực hiện 7 tháng năm 2015 là 97,594 triệu USD, giảm 15,22 % so với cùng kỳ. Nhập khẩu chủ yếu là các mặt hàng: Máy móc thiết bị, chất dẻo, phụ liệu thuốc lá, sắt thép. 

